
Stt Mã sinh viên Họ tên sinh viên Số báo danh Ngày thi Buổi thi Ca thi Tên phòng thi

1 0018410251 Đặng Thị Ngọc Hân 000001 16-12-2023 Buổi Sáng 7:00 206B4

2 0020410071 Nguyễn Thành Lợi 000002 16-12-2023 Buổi Sáng 7:00 206B4

3 0020410254 Trần Như Huỳnh 000003 16-12-2023 Buổi Sáng 7:00 206B4

4 0020410365 Nguyễn Xuân Linh 000004 16-12-2023 Buổi Sáng 7:00 206B4

5 0020410484 Lê Hà Anh Thư 000005 16-12-2023 Buổi Sáng 7:00 206B4

6 0020410490 Trần Thị Ngọc Thúy 000006 16-12-2023 Buổi Sáng 7:00 206B4

7 0020410922 Phạm Thị Kim An 000007 16-12-2023 Buổi Sáng 7:00 206B4

8 0021411028 NGUYỄN THỊ THUỲ VÂN 000008 16-12-2023 Buổi Sáng 7:00 206B4

9 0021411935 TRẦN NGUYỄN TƯỜNG VI 000009 16-12-2023 Buổi Sáng 7:00 206B4

10 0021412047 NGUYỄN NGỌC KIM ANH 000010 16-12-2023 Buổi Sáng 7:00 206B4

11 0023411027 Phan Thị Tường Vy 000011 16-12-2023 Buổi Sáng 7:00 206B4

12 0023411050 Nguyễn Thị Thu Oanh 000012 16-12-2023 Buổi Sáng 7:00 206B4

13 0023411268 Phan Thông Hiệp 000013 16-12-2023 Buổi Sáng 7:00 206B4

14 0023411387 Nguyễn Hoàng Yến 000014 16-12-2023 Buổi Sáng 7:00 206B4

15 0023411538 Đặng Minh Khang 000015 16-12-2023 Buổi Sáng 7:00 206B4

16 0023411959 Đỗ Thị Thúy Vy 000016 16-12-2023 Buổi Sáng 7:00 206B4

17 0023412345 Phạm Nguyễn Tường Vy 000017 16-12-2023 Buổi Sáng 7:00 206B4

18 0023412402 Nguyễn Lê Thiên Nhi 000018 16-12-2023 Buổi Sáng 7:00 206B4

19 0023412470 Trần Thị Bích Hà 000019 16-12-2023 Buổi Sáng 7:00 206B4

20 0023412525 Đặng Thị Lan Hương 000020 16-12-2023 Buổi Sáng 7:00 206B4

21 0023412533 Nguyễn Thị Lan Anh 000021 16-12-2023 Buổi Sáng 7:00 206B4

22 0023412710 Nguyễn Thị Huyền Trân 000022 16-12-2023 Buổi Sáng 8:30 206B4

23 0023412880 Bùi Trần Anh Thư 000023 16-12-2023 Buổi Sáng 8:30 206B4

24 0023412889 Huỳnh Thị Bích Nguyên 000024 16-12-2023 Buổi Sáng 8:30 206B4

25 0023412953 Lê Ngọc Tú Uyên 000025 16-12-2023 Buổi Sáng 8:30 206B4

26 0023412968 Trần Thị Ngân 000026 16-12-2023 Buổi Sáng 8:30 206B4

27 0023413139 Đặng Tấn Thành 000027 16-12-2023 Buổi Sáng 8:30 206B4

28 0023413365 Nguyễn Phương Huy 000028 16-12-2023 Buổi Sáng 8:30 206B4

29 0023413590 Tưởng Đỗ Hoài Thương 000029 16-12-2023 Buổi Sáng 8:30 206B4

30 0023413619 Nguyễn Thị Ngân Huỳnh 000030 16-12-2023 Buổi Sáng 8:30 206B4

31 0023413620 Phạm Trần Thảo Nguyên 000031 16-12-2023 Buổi Sáng 8:30 206B4
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32 0023413664 Lê Thị Ngọc Nhi 000032 16-12-2023 Buổi Sáng 8:30 206B4

33 0023413703 Đỗ Lê Gia Huyền 000033 16-12-2023 Buổi Sáng 8:30 206B4

34 0023413717 Bùi Quốc Huy 000034 16-12-2023 Buổi Sáng 8:30 206B4

35 0023413757 Thái Chí Tường 000035 16-12-2023 Buổi Sáng 8:30 206B4

36 0023413869 Nguyễn Thị Ngọc Trân 000036 16-12-2023 Buổi Sáng 8:30 206B4

37 0023413879 Nguyễn Thị Thanh Ngân 000037 16-12-2023 Buổi Sáng 8:30 206B4

38 0023413935 Nguyễn Thị Tuyết Như 000038 16-12-2023 Buổi Sáng 8:30 206B4

39 0023413988 Đặng Thị Thúy Bình 000039 16-12-2023 Buổi Sáng 8:30 206B4

40 0023413990 Lê Ngọc Lan Hương 000040 16-12-2023 Buổi Sáng 8:30 206B4

41 0023414035 Phạm Thúy Vy 000041 16-12-2023 Buổi Sáng 8:30 206B4


